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TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH 

CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO 
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BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT  

TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN SAU TỐT NGHIỆP  

NĂM 2020 

 

PHẦN I. GIỚI THIỆU 

1. Mục tiêu 

1.1. Mục tiêu chung 

Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp, khả năng tham gia vào 

thị trường lao động, và phản hồi của sinh viên tốt nghiệp về chương trình đào tạo là 

một kênh quan trọng đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo của Học viện, 

là cơ sở để điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo; điều chỉnh, bổ 

sung, cải tiến nội dung chương trình giảng dạy nhằm nâng cao tỷ lệ sinh viên tốt 

nghiệp có việc làm.  

Đồng thời, khảo sát sinh viên tốt nghiệp là một cơ hội để sinh viên sau khi ra 

trường tham gia vào xây dựng chương trình đào tạo, hướng chương trình đào tạo 

gắn với nhu cầu của nhà tuyển dụng và của thị trường lao động.  

1.2. Mục tiêu cụ thể 

- Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp để xác định tỷ lệ sinh 

viên có việc, chưa có việc, hoặc chưa có việc và đang học nâng cao; tỷ lệ 

sinh viên tốt nghiệp đúng ngành nghề đào tạo.  

- Khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp theo khu vực (nhà nước, tư nhân, 

liên doanh, v.v.). 
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- Trên cơ sở kết quả đánh giá, đưa ra các đề xuất, khuyến nghị về chỉ tiêu 

tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo, điều chỉnh, cải tiến nội dung chương trình, 

phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá để nâng cao chất lượng, hiệu 

quả đào tạo.   

2. Phạm vi khảo sát 

Khảo sát tập trung đánh giá tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp, tình 

trạng việc làm đúng ngành nghề đào tạo, khu vực làm việc, tỉ lệ tự tạo việc làm, 

và lý do sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm 

3. Đối tượng khảo sát 

Đối tượng khảo sát là sinh viên tốt nghiệp K36 từ các chương trình đào tạo 

bậc đại học chính quy của Học viện (612 sinh viên). Tỉ lệ sinh viên phản hồi 

đạt 83.98%.  

4.    Phương pháp khảo sát 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp khảo sát định lượng. Phương pháp định 

lượng được tiến hành thông qua bảng hỏi khảo sát sinh viên tốt nghiệp. 

Công cụ nghiên cứu 

Bảng hỏi khảo sát sinh viên tốt nghiệp bao gồm 02 nội dung lớn. 

A. Thông tin chung về người tham gia trả lời: Phần này cung cấp thông tin cá 

nhân về người tham gia trả lời, bao gồm giới tính, năm tốt nghiệp, chuyên 

ngành đào tạo, chương trình đào tạo, trình độ đào tạo, và thông tin liên lạc. 

B. Thông tin về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp: Phần này yêu cầu 

người tham gia trả lời cung cấp thông tin về tình trạng việc làm, cụ thể là có 

việc, chưa có việc hay và đang học nâng cao trình độ, khả năng tự tạo việc 

làm, khu vực làm việc (nhà nước, tư nhân, liên doanh, v.v.), lý do chưa có 

việc hoặc đang tiếp tục học nâng cao trình độ 

Phân tích dữ liệu 

Dữ liệu  định lượng được phân tích sử dụng phần mềm Excel; Dữ liệu định tính từ 

các câu hỏi mở được mã hoá theo các mã phù hợp. 
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Quy trình khảo sát 

- Trung tâm KT & KĐCLĐT xây dựng Kế hoạch khảo sát sinh viên tốt 

nghiệp và thông qua Ban Giám đốc Học viện duyệt 

- Thu thập dữ liệu: 

o Trung tâm KT & KĐCLĐT có trách nhiệm triển khai khảo sát tình 

trạng việc làm tới sinh viên tốt nghiệp qua các hình thức (email, qua 

điện thoại và điền phiếu khảo sát).  

- Phân tích dữ liệu và viết báo cáo:  

o Trung tâm KT & KĐCLĐT tiến hành xử lý kết quả khảo sát và phân 

tích dữ liệu. 

o Trung tâm KT & KĐCLĐT viết báo cáo dựa trên kết quả phân tích dữ 

liệu. 

Phản hồi kết quả khảo sát tới Ban Giám đốc Học viện và các bên liên quan. 
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PHẦN II. KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

1. Tình trạng việc làm 

1.1. Tình trạng việc làm trung bình của SVTN Học viện BCTT 

Kết quả khảo sát sinh viên K36 sau một năm tốt nghiệp cho thấy tỉ lệ có việc 

làm trung bình trong toàn Học viện là 85.45 % (bao gồm sinh viên đã có việc làm 

và sinh viên đang học nâng cao trình độ), và tỉ lệ sinh viên chưa có việc làm là 

14.55%. Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm năm 2020 thấp hơn tỉ lệ sinh viên tốt 

nghiệp có việc làm năm 2019 (88%).  

 

1.2. Tỉ lệ SVTN có việc làm theo ngành đào tạo 

Trong số các ngành đào tạo, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao trên 

90% đến từ các ngành Báo chí, Công tác xã hội, Kinh tế, Quan hệ quốc tế, Quan hệ 

công chúng và Xã hội học. Các ngành còn lại có tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc 

làm trung bình là 79%.  

 

84.0% 

4.0% 

Tình trạng việc làm của sinh viên K36 
sau 1 năm tốt nghiệp 

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc 
làm 

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp 
chưa có việc làm 
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Trong các chương trình đào tạo, các chương trình khối nghiệp vụ có tỉ lệ 

việc làm đúng ngành nghề đào tạo cao hơn. Các ngành Quan hệ quốc tế, Quan hệ 

công chúng, Xuất bản, Báo chí, Kinh tế có tỉ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành 

nghề đào tạo cao hơn các ngành khác, trên 90%. Sinh viên tốt nghiệp từ các ngành 

nghề khác có tỉ lệ việc làm đúng ngành nghề ở mức trung bình từ 60% - 70%. 

Ngành Lịch sử có tỷ lệ việc làm đúng ngành nghề ở mức thấp nhất đạt 35.71%. 

 

1.3. Tỉ lệ việc làm theo khu vực 
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Đa số SVTN từ HVBCTT công tác tại khu vực tư nhân (trên 71%); hơn 16% 

SVTN đang công tác tại các cơ quan nhà nước và 6.62% làm việc cho các doanh 

nghiệp liên doanh và nước ngoài. 5.71% SVTN từ các CTĐT có khả năng tự tạo 

việc làm.  

 

1.4. Mức lương trung bình của sinh viên tốt nghiệp Học viện 

Kết quả khảo sát sinh viên K36 sau một năm tốt nghiệp cho thấy: 

Mức thu nhập trung bình dưới hoặc bằng 3 triệu đồng/tháng chiếm 3.56% trong 

toàn Học viện 

Mức thu nhập trung bình trên 3 đến 6 triệu đồng/tháng là 13.14% 

Mức thu nhập trung bình trên 6 đến 9 triệu đồng/tháng chiếm 42.32%  

Mức thu nhập trung bình trên 9 đến 12 triệu đồng/tháng chiếm 23.17%  

Mức thu nhập trung bình trên 12 đến 15 triệu đồng/tháng là 10.46% 

Và mức thu nhập trên 15 triệu đồng chiếm 7.34%.  

16% 

71% 

7% 6% 

Tỉ lệ việc làm theo khu vực 

Khu vực nhà nước 

Khu vực tư nhân 

Liên doanh, nước ngoài 

Tự tạo việc làm 
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2. Lý do chưa có việc làm 

Theo kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp, các lý do chính dẫn đến tình 

trạng thất nghiệp của sinh viên ở các ngành đào tạo bao gồm:  

Lý do thứ nhất là số lượng việc làm bị suy giảm đáng kể do tình hình dịch 

bệnh Covid-19 kéo dài từ 2020 đến nay dẫn đến sinh viên rất khó khăn trong việc 

tiếp cận việc làm cũng như tìm việc làm đúng ngành đào tạo. 

Lý do căn bản thứ hai là do một bộ phận sinh viên tốt nghiệp ra trường còn 

thiếu kỹ năng ngoại ngữ, tin học, kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng mềm khác để có 

thể đáp ứng được yêu cầu làm việc của NTD. 

Lý do thứ ba là một số sinh viên chưa tìm được đúng nghề phù hợp theo 

nguyện vọng và đang chờ các cơ hội việc làm tốt hơn.  

PHẦN 3. KẾT LUẬN 

3.1. Kết luận 

Kết quả khảo sát sinh viên sau một năm tốt nghiệp cho thấy tỉ lệ có việc làm 

trung bình trong toàn Học viện là 85.45% (bao gồm sinh viên đã có việc làm và 

sinh viên đang học nâng cao trình độ), và tỉ lệ sinh viên chưa có việc làm là 

14.55%. Như vậy, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm năm 2020 thấp hơn tỉ lệ 

sinh viên tốt nghiệp có việc làm năm 2019 (88%). Tuy nhiên, có một số nguyên 

nhân dẫn đến kết quả nêu trên: 

3.56% 13.14% 

42.32% 
23.17% 

10.46% 
7.34% 

Mức lương trung bình 

Dưới hoặc bằng 3 

Trên 3 đến 6 
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Trên 9 đến 12 

Trên 12 đến 15 

Trên 15
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Thứ nhất, thị trường việc làm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Sinh 

viên tốt nghiệp gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm hoặc tìm việc làm đúng 

ngành đào tạo hơn trước. 

Thứ hai, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ở mức thấp khi Học viện không tổ chức 

được các kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học theo hình thức tập trung để cấp 

chứng chỉ cho sinh viên. 

Thứ ba, một bộ phận sinh viên tốt nghiệp thiếu các kỹ năng mềm, thiếu và 

yếu về kiến thức thực tế công việc, kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu và kỹ năng xử 

lý tình huống tác nghiệp để có thể làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. 

Các ngành Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Xuất bản, Báo chí, Kinh 

tế có tỉ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành nghề đào tạo cao hơn các ngành khác, 

trên 90%. Sinh viên tốt nghiệp từ các ngành nghề khác có tỉ lệ việc làm đúng 

ngành nghề ở mức trung bình từ 60% - 70%.  

3.2. Khuyến nghị 

a) Đối với khoa đào tạo 

Tiếp tục thực hiện hoạt động rà soát, cải tiến chương trình đào tạo, tăng 

cường các nội dung chuyên ngành chuyên sâu, các nội dung thực tế, các tình huống 

nghề nghiệp giúp sinh viên cọ xát, nâng cao kỹ năng tác nghiệp, kỹ năng xử lý tình 

huống và giải quyết vấn đề. Phát triển cho sinh viên các kỹ năng vận dụng tri thức 

lý luận vào phân tích và giải quyết vấn đề.  

Chú trọng hơn đến việc lấy ý kiến của các bên liên quan trong hoạt động cải 

tiến chương trình đào tạo để phản ánh được nhu cầu của thị trường lao động. 

Cải tiến phương pháp dạy học, hướng tới các phương pháp dạy học tương 

tác và trải nghiệm như nghiên cứu trường hợp, tình huống, dự án, thực hành, v.v.  

Chú trọng đánh giá các kỹ năng mềm như giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng 

lãnh đạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phê phán. 

Tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, nhà tuyển 

dụng trong việc xây dựng, đánh giá chương trình và tham gia giảng dạy. Mời nhà 
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tuyển dụng, cựu sinh viên tới các buổi tọa đàm nhằm chia sẻ các cơ hội nghề 

nghiệp, định hướng nghề nghiệp, v.v. 

b) Đối với Học viện 

Xây dựng cơ chế khuyến khích sự hợp tác giữa Khoa đào tạo, nhà tuyển 

dụng và cựu sinh viên trong đào tạo, đặc biệt là trong xây dựng chương trình và 

tham gia giảng dạy.  

Có cơ chế, chính sách khuyến khích các nghiên cứu khoa học có ứng dụng 

thực tiễn cao phục vụ giảng dạy như xây dựng ngân hàng thực hành.  

Tổ chức các lớp nâng cao kỹ năng mềm cho giảng viên và sinh viên. Tăng 

cường đào tạo và thắt chặt chuẩn đầu ra về tin học và ngoại ngữ cho sinh viên. 

Tổ chức hội chợ việc làm trong khuôn viên Học viện.  

  

 



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TÓT NGHIỆP NĂM 2020

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA Hồ CHÍ MINH

MỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN PHỤ LỤC I

T T M ã n g à n h T cn  n g à n h  d à o  tạo

Số SV TN Số s v  p h â n  hồi

T ìn h  h ìn h  v iệc làm

Tỹ lệ s v  có 
việc làm / 

tống  số s v  
p h ản  hồi

T ỷ  lệ s v
có v iệc/ 
tô n g  sô 

sin h  vicn 
tố t  n g h iệp

K h u  v ự c  làm  v iệc
%  d ù n g  

n g ành  dào  
tạo

Số lư ợ n g  s in h  v icn  C ó  v iệc  làm

T iế p
tụ c
học

C h ư a  có 
v iệc  làm

T ổ n g  số N ữ T ổ n g  số N ữ
Đ ú n g  
n g àn h  

d ào  tạo

L icn  q u n n  
đ ến  n g àn h  

d ào  tạo

K h ô n g  liên 
q u a n  đến  

n g à n h  d à o  tạo
N h à  nưó'c T ư  n h ân

T ự  tạ o  v iệc 
làm

CÓ yêu  tô 
n iró c  ngoài

1 7 2 2 9 0 0 1 T r iế t  h ọ c 2 0 19 19 18 1 8 6 0 4 7 8 .9 4 % 7 5 .0 0 % 1 3 .3 3 % 8 0 .0 0 % 6 .6 6 % 0 .0 0 % 60.00%

2 7 3 1 0 3 0 1 X ã  h ộ i h ọ c 16 14 16 14 2 8 5 0 1 9 3 .7 5 % 9 3 .7 5 % 6 .6 6 % 8 6 .6 6 % 6 .6 6 % 0 .0 0 % 66.66%

3 7 3 1 0 2 0 6 Q u a n  h ệ  q u ố c  tế 5 6 51 3 2 2 6 7 18 5 0 2 9 3 .7 5 % 5 3 .5 7 % 1 3 .3 3 % 6 6 .6 6 % 0 .0 0 % 2 0 .0 0 % 83.33%

4 7 3 2 0 1 0 8 Q u a n  h ệ  c ô n g  c h ú n g 4 8 4 7 3 6 3 5 2 2 12 1 0 1 9 7 .2 2 % 7 2 .9 1 % 8 .5 7 % 8 5 .7 1 % 2 .8 5 % 2 .8 5 % 97.14%

5 7 2 2 9 0 1 0 L ịc h  sử 2 5 2 2 2 5 2 2 2 3 9 0 11 5 6 .0 0 % 5 6 .0 0 % 0 .0 0 % 5 7 .1 4 % 2 1 .4 2 % 2 1 .4 2 % 35.71%

6 7 3 1 0 2 0 2
X â y  d ự n g  Đ ả n g  v à  

c h ín h  q u y ề n  N N
3 8 33 2 9 2 4 4 12 6 0 7 7 5 .8 6 % 5 7 .8 9 % 3 1 .8 1 % 5 4 .5 4 % 4 .5 4 % 9 .0 9 % 72.72%

7 7 3 1 0 2 0 1 C h ín h  trị h ọ c 193 153 1 2 0 1 0 0 2 6 4 6 3 3 0 15 8 7 .5 0 % 5 4 .4 0 % 1 5 .2 3 % 7 4 .2 8 % 4 .7 6 % 5 .7 1 % 68.57%

8 7 3 2 0 4 0 1 X u ấ t  b ản 2 7 2 4 17 16 3 12 0 0 2 8 8 .2 3 % 5 5 .5 5 % 0 .0 0 % 9 3 .3 3 % 6 .6 6 % 0 .0 0 % 100.00%

9 7 7 6 0 1 0 1 C ô n g  tá c  x ã  h ộ i 2 5 2 2 2 2 2 0 3 10 7 0 2 9 0 .9 0 % 8 0 .0 0 % 1 5 .0 0 % 7 0 .0 0 % 5 .0 0 % 1 0 .0 0 % 65.00%

10 7 2 2 0 2 0 1 N g ô n  n g ữ  A n h 11 9 11 9 1 6 2 0 2 8 1 .8 1 % 8 1 .8 1 % 2 2 .2 2 % 7 7 .7 8 % 0 .0 0 % 0 .0 0 % 77.77%

11 7 3 1 0 1 0 1 K in h  tế 2 5 2 4 19 18 2 13 3 0 1 9 4 .7 3 % 7 2 .0 0 % 1 6 .6 6 % 7 2 .2 2 % 5 .5 5 % 5 .5 5 % 83.33%

12 7 3 1 0 1 0 2 K in h  tế  c h ín h  trị 2 2 18 17 14 3 8 4 0 2 8 8 .2 3 % 6 8 .1 8 % 2 0 .0 0 % 6 6 .6 6 % 0 .0 0 % 1 3 .3 3 % 73.33%

13 7 3 2 0 1 0 1 B á o  c h í 2 4 7 2 1 5 1 1 8 110 2 9 7 0 11 0 8 9 3 .2 2 % 4 4 .5 3 % 2 1 .8 1 % 6 7 .2 7 % 7 .2 7 % 3 .6 3 % 90.00%

14 7 2 2 9 0 0 8
C h ủ  n g h ĩa  x ã  h ộ i  

k h o a  h ọ c
31 2 6 2 0 16 4 7 4 0 5 7 5 .0 0 % 4 8 .3 8 % 4 6 .6 6 % 4 6 .6 6 % 6 .6 6 % 0 .0 0 % 73.33%

15 7 3 2 0 1 1 0 Q u ả n g  c á o 15 11 15 11 4 4 5 0 2 8 6 .6 6 % 8 6 .6 6 % 1 5 .3 8 % 6 9 .2 3 % 7 .6 9 % 7 .6 9 % 61.53%



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ ỌUÓC GIA
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CÕNG SẢN VIÊT NAM

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN KHÓA 36

Chương trình đào tạo: Cử nhân ngành Báo chí 
Số lượng sinh viên phản hồi: ] 18

A. THỐNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Co' bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt đuọc của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kỹ năng thực hành nghề nhiệp 3.5 1.8 8.2 38.2 38.2 13.6 51.8

1.2. Kỹ năng xác định, phân tích và đánh giá thông tin 3.7 0.9 6.4 34.5 40.9 17.3 58.2

1.3. Kỹ năng truyền đạt thông tin 3.8 0.9 2.7 30.9 46.4 19.1 65.5

1.4. Năng lực ngoại ngữ, tin học 3.1 6.4 23.6 35.5 25.5 9.1 34.5

1.5. Khả năng làm việc độc lập 4.0 0.0 0.9 22.7 51.8 24.5 76.4

1.6. Khả năng làm việc nhóm 3.9 0.9 1.8 26.4 46.4 24.5 70.9

1.7. Năng lực tự chủ 4.0 0.9 1.8 21.8 50.9 24.5 75.5

1.8. Khả năng linh hoạt và thích ứng 4.1 0.0 0.9 16.4 54.5 28.2 82.7

1.9. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc 3.8 0.9 2.7 30.0 48.2 18.2 66.4

1.10. Khả năng hướng dẫn và giám sát người khác 3.6 3.6 6.4 34.5 41.8 13.6 55.5

1.11 .Tư duy sáng tạo 3.8 0.9 4.5 30.9 41.8 21.8 63.6

1.12. Kỹ năng giải quyết vấn đề 3.9 0.0 3.6 27.3 48.2 20.9 69.1

1.13. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp và tạo việc làm cho 
người khác 3.3 3.6 16.4 39.1 23.6 17.3 40.9

1.14. Kỹ năng phản biện 3.5 1.8 8.2 39.1 36.4 14.5 50.9

1.15. Khả năng lập kế hoạch, điều phối và quản lý 3.6 0.0 10.0 33.6 40.9 15.5 56.4

1.16. Khả năng tự định hướng 3.7 0.9 8.2 31.8 35.5 23.6 59.1

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

II. Đánh giá chung về chất luọng đào tạo

2.1. Đánh giá về chương trình đào tạo: 3.7 0.9 3.6 37.3 40.0 18.2 58.2

2.2. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 3.7 0.9 3.6 38.2 39.1 18.2 57.3

2.3. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 3.6 0.9 7.3 37.3 37.3 17.3 54.5

2.4. Đánh giá về CO' sở vật chất phục vụ đào tạo: 3.6 1.8 4.5 40.0 36.4 17.3 53.6

2.5. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 3.6 0.9 7.3 38.2 37.3 16.4 53.6

2.6. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 3.2 4.5 20.9 38.2 24.5 11.8 36.4

Thu nhập bình quần tháng: Tỷ lệ
Dưới hoặc bằng 3 triệu/tháng 1.81%
Trên 3 triệu đến 6 triệu/tháng 14.54%
Trên 6 triệu đến 9 triệu/tháng 37.27%
Trên 9 triệu đến 12 triệu/tháng 30.00%
Trên 12 triệu đến 15 triệu/tháng 8.19%
Trên 15 triệu/tháng 8.19%

TRUNG TÂM KT&KĐCLĐT

2



ĐẢNG CÔNG SÀN VỊẺT NAM

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN KHÓA 36

Chương trinh đào tạo: Cứ nhân ngành Chính trị học 
Sô lượng sinh viên phàn hồi: 120

A. THỐNG KÊ KÉT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Co' bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
HỔ CHỈ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN Hà Nội. ngày 25 tháng 1 năm 2022

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ dạt đưọc của các kicn thức, kỹ năng chuẩn dầu ra % % % % % %

1.1. Kỹ năng thực hành nghề nhiệp 3.9 1.0 1.9 33.3 37.1 26.7 63.8

1.2. Kỹ năng xác định, phân tích và đánh giá thông tin 4.0 0.0 2.9 20.0 48.6 28.6 77.1

1.3. Kỹ năng truyền đạt thông tin 4.2 0.0 1.0 15.2 45.7 38.1 83.8

1.4. Năng lực ngoại ngữ, tin học 3.6 1.0 11.4 37.1 28.6 21.9 50.5

1.5. Khả nàng làm việc độc lập 4.2 0.0 1.0 17.1 46.7 35.2 81.9

1.6. Khả nàng làm việc nhóm 4.2 0.0 2.9 13.3 43.8 40.0 83.8

1.7. Năng lực tự chủ 4.2 0.0 1.9 12.4 47.6 38.1 85.7

1.8. Khả năng linh hoạt và thích ứng 4.3 0.0 0.0 14.3 43.8 41.9 85.7

1.9. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc 4.2 0.0 1.9 13.3 51.4 33.3 84.8

1.10. Khả năng hướng dẫn và giám sát người khác 4.0 1.0 3.8 23.8 39.0 32.4 71.4

1.11.Tư duy sáng tạo 4.1 0.0 3.8 20.0 42.9 33.3 76.2

1.12. Kỹ năng giải quyết vấn đề 4.2 0.0 1.9 14.3 46.7 37.1 83.8

1.13. Kỹ năng dẫn dẳt, khời nghiệp và tạo việc làm cho người khác 3.7 3.8 9.5 22.9 36.2 27.6 63.8

1.14. Kỹ năng phản biện 4.0 1.9 2.9 21.0 40.0 34.3 74.3

1.15. Khả năng lập kế hoạch, diều phối và quàn lý 4.1 0.0 3.8 21.0 40.0 35.2 75.2

1.16. Khả năng tự định hướng 4.0 0.0 3.8 22.9 40.0 33.3 73.3

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

II. Đánh giá chung về chất lưọng đào tạo

2.1. Đánh giá về chuông trinh đào tạo: 4.0 0.0 3.8 24.8 37.1 34.3 71.4

2.2. Đánh giá về Phưong pháp dạy học: 4.2 0.0 1.0 21.0 39.0 39.0 78.1

2.3. Đánh giá về công tác Kiềm tra đánh giá: 4.0 0.0 2.9 23.8 42.9 30.5 73.3

2.4. Đánh giá về cơ sờ vật chất phục vụ đào tạo: 4.0 0.0 5.7 21.0 40.0 33.3 73.3

2.5. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 4.1 0.0 3.8 19.0 42.9 34.3 77.1

2.6. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 3.6 1.0 14.3 29.5 29.5 25.7 55.2

Thu nhập bình quân tháng: Tỷ lệ

Duới hoặc bang 3 triệu/tháng
2.85%

Trên 3 triệu đến 6 triệu/tháng
17.14%

Trên 6 triệu đến 9 triệu/tháng 47.61%

Trên 9 triệu đến 12 triệu/tháng 18.13%

Trên 12 triệu đến 15 triệu/tháng 6.66%

Trên 15 triệu/tháng 7.61%

t r u n g  t â m  k t&k đ c l đ t

2



ĐẢNG CÕNG SẢN VIẼT NAM

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN KHÓA 36

Chương trình đào tạo: Cử nhân ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học 
Số lượng sinh viên phản hồi: 15

A. THỐNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Co' bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
HỔ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN Hà Nội, ngày 25 thúng 1 năm 2022

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt được của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kỹ năng thực hành nghề nhiệp 3.8 6.7 6.7 13.3 46.7 26.7 73.3

1.2. Kỹ năng xác định, phân tích và đánh giá thông.tin 3.6 6.7 13.3 6.7 60.0 13.3 73.3

1.3. Kỳ năng truyền đạt thông tin 3.8 6.7 6.7 13.3 46.7 26.7 73.3

1.4. Năng lực ngoại ngữ, tin học 3.4 0.0 20.0 26.7 46.7 6.7 53.3

1.5. Khả năng làm việc độc lập 4.0 6.7 0.0 13.3 46.7 33.3 80.0

1.6. Khả năng làm việc nhóm 3.7 6.7 6.7 20.0 46.7 20.0 66.7

1.7. Năng lực tự chủ 4.0 6.7 0.0 20.0 33.3 40.0 73.3

1.8. Khả năng linh hoạt và thích ứng 3.9 6.7 6.7 13.3 33.3 40.0 73.3

1.9. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc 3.5 6.7 6.7 20.0 60.0 6.7 66.7

1.10. Khả năng hướng dẫn và giám sát người khác 3.2 20.0 0.0 33.3 33.3 13.3 46.7

1.11 .Tư duy sáng tạo 3.8 6.7 6.7 13.3 46.7 26.7 73.3

1.12. Kỹ năng giải quyết vấn đề 3.9 6.7 0.0 20.0 46.7 26.7 73.3

1.13. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp và tạo việc làm cho 
người khác 3.0 26.7 6.7 13.3 46.7 6.7 53.3

1.14. Kỹ năng phản biện 3.5 6.7 13.3 26.7 26.7 26.7 53.3

1.15. Khả năng lập kế hoạch, điều phối và quản lý 3.5 6.7 13.3 26.7 33.3 20.0 53.3

1.16. Khả năng tự định hướng 3.7 6.7 0.0 40.0 20.0 33.3 53.3

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

II. Đánh giá chung về chất lượng đào tạo

2.1. Đánh giá về chương trình đào tạo: 4.1 6.7 0.0 6.7 53.3 33.3 86.7

2.2. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 4.1 0.0 6.7 6.7 60.0 26.7 86.7

2.3. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 4.0 6.7 0.0 13.3 46.7 33.3 80.0

2.4. Đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: 4.2 0.0 6.7 0.0 60.0 33.3 93.3

2.5. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 3.7 6.7 0.0 26.7 46.7 20.0 66.7

2.6. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 3.7 6.7 6.7 13.3 53.3 20.0 73.3

Thu nhập bình quân tháng: Tỷ lệ
Dưới hoặc bằng 3 triệu/tháng 20.00%
Trên 3 triệu đến 6 triệu/tháng 13.33%
Trên 6 triệu đến 9 triệu/tháng 33.33%
Trên 9 triệu đến 12 triệu/tháng 20.00%
Trên 12 triệu đến 15 triệu/tháng 13.33%
Trên 15 triệu/tháng 0.00%

TRUNG TÂM KT&KĐCLĐT
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
HỔ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CỒNG SẢN VIẺT NAM

Hà Nội, ngày 25 thủng 1 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN KHÓA 36

Chưong trình đào tạo: Cử nhân ngành Công tác xã hội 
Số lượng sinh viên phản hồi: 22

A. THỐNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Co- bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt được của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kỹ năng thực hành nghề nhiệp 3.4 5.0 10.0 40.0 30.0 15.0 45.0

1.2. Kỹ năng xác định, phân tích và đánh giá thông tin 3.9 0.0 5.0 35.0 30.0 30.0 60.0

1.3. Kỹ năng truyền đạt thông tin 4.0 0.0 5.0 30.0 25.0 40.0 65.0

1.4. Năng lực ngoại ngữ, tin học 3.3 5.0 10.0 50.0 25.0 10.0 35.0

1.5. Khả năng làm việc độc lập 3.9 0.0 0.0 30.0 50.0 20.0 70.0

1.6. Khả năng làm việc nhóm 4.0 0.0 0.0 30.0 45.0 25.0 70.0

1.7. Năng lực tự chủ 4.1 0.0 0.0 25.0 40.0 35.0 75.0

1.8. Khả năng linh hoạt và thích ứng 4.1 0.0 0.0 30.0 35.0 35.0 70.0

1.9. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc 4.0 0.0 0.0 30.0 40.0 30.0 70.0

1.10. Khả năng hướng dẫn và giám sát người khác 3.8 0.0 0.0 45.0 35.0 20.0 55.0

1.11 .Tư duy sáng tạo 3.9 0.0 0.0 40.0 30.0 30.0 60.0

1.12. Kỹ năng giải quyết vấn đề 4.0 0.0 0.0 30.0 40.0 30.0 70.0

1.13. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp và tạo việc làm cho 
người khác 3.5 0.0 15.0 35.0 35.0 15.0 50.0

1.14. Kỳ năng phản biện 3.8 5.0 0.0 30.0 40.0 25.0 65.0

1.15. Khả năng lập kế hoạch, điều phối và quản lý 3.7 5.0 0.0 35.0 40.0 20.0 60.0

1.16. Khả năng tự định hướng 3.9 0.0 5.0 25.0 50.0 20.0 70.0

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

II. Đánh giá chung về chất lượng đào tạo

2.1. Đánh giá về chương trình đào tạo: 3.8 0.0 0.0 40.0 40.0 20.0 60.0

2.2. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 4.0 0.0 0.0 30.0 40.0 30.0 70.0

2.3. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 4.0 0.0 5.0 25.0 40.0 30.0 70.0

2.4. Đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: 4.0 0.0 0.0 35.0 35.0 30.0 65.0

2.5. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 4.1 0.0 0.0 25.0 40.0 35.0 75.0

2.6. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 3.6 0.0 10.0 50.0 15.0 25.0 40.0

Thu nhập bình quân tháng: Tỷ lệ
Dưới hoặc bằng 3 triệu/tháng 5.00%
Trên 3 triệu đến 6 triệu/tháng 35.00%
Trên 6 triệu đến 9 triệu/tháng 35.00%
Trên 9 triệu đến 12 triệu/tháng 10.00%
Trên 12 triệu đến 15 triệu/tháng 5.00%
Trên 15 triệu/tháng 10.00%

TRUNG TÂM KT&KĐCLĐT
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
HỔ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

ĐẢNG CÒNG SẢN V1ÊT NAM

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2022

BÁO CÁO KÉT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN KHÓA 36

Chương trình đào tạo: Cử nhân ngành Kinh tế chính trị 
Số lượng sinh viên phản hồi: 17

A. THÓNG KÊ KÉT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Co- bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt được của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kỹ năng thực hành nghề nhiệp 3.7 0.0 0.0 33.3 66.7 0.0 66.7

1.2. Kỹ năng xác định, phân tích và đánh giá thông tin 3.7 0.0 0.0 26.7 73.3 0.0 73.3

1.3. Kỹ năng truyền đạt thông tin 3.8 0.0 0.0 20.0 80.0 0.0 80.0

1.4. Năng lực ngoại ngữ, tin học 3.6 0.0 13.3 13.3 73.3 0.0 73.3

1.5. Khả năng làm việc độc lập 3.9 0.0 0.0 13.3 80.0 6.7 86.7

1.6. Khả năng làm việc nhóm 3.7 0.0 0.0 26.7 73.3 0.0 73.3

1.7. Năng lực tự chủ 3.8 0.0 0.0 20.0 80.0 0.0 80.0

1.8. Khả năng linh hoạt và thích úng 4.1 0.0 0.0 13.3 60.0 26.7 86.7

1.9. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc 3.8 0.0 0.0 26.7 66.7 6.7 73.3

1.10. Khả năng hướng dẫn và giám sát người khác 3.7 0.0 6.7 26.7 60.0 6.7 66.7

1.11 .Tư duy sáng tạo 3.7 0.0 0.0 33.3 66.7 0.0 66.7

1.12. Kỹ năng giải quyết vấn đề 3.8 0.0 0.0 20.0 80.0 0.0 80.0

1.13. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp và tạo việc làm cho 
người khác 3.5 0.0 13.3 26.7 60.0 0.0 60.0

1.14. Kỹ năng phản biện 3.7 0.0 0.0 26.7 73.3 0.0 73.3

1.15. Khả năng lập kế hoạch, điều phối và quản lý 3.8 0.0 0.0 20.0 80.0 0.0 80.0

1.16. Khả năng tự định hướng 3.8 0.0 0.0 20.0 80.0 0.0 80.0

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

II. Đánh giá chung về chất lượng đào tạo

2.1. Đánh giá về chương trình đào tạo: 3.9 0.0 0.0 20.0 73.3 6.7 80.0

2.2. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 3.9 0.0 0.0 13.3 80.0 6.7 86.7

2.3. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 3.9 0.0 0.0 20.0 73.3 6.7 80.0

2.4. Đánh giá về CO' sỏ' vật chất phục vụ đào tạo: 4.1 0.0 0.0 6.7 80.0 13.3 93.3

2.5. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 4.0 0.0 0.0 6.7 86.7 6.7 93.3

2.6. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 3.5 0.0 20.0 13.3 60.0 6.7 66.7

Thu nhập bình quân tháng: Tỷ lệ
Dưới hoặc bằng 3 triệu/tháng 0.00%
Trên 3 triệu đến 6 triệu/tháng 20.00%
Trên 6 triệu đển 9 triệu/tháng 53.33%
Trên 9 triệu đến 12 triệu/tháng 20.00%
Trên 12 triệu đến 15 triệu/tháng 6.67%
Trên 15 triệu/tháng 0.00%

TRUNG TÂM KT&KĐCLĐT
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CỒNG SẢN VIẺT NAM

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2022

BÁO CÁO KÉT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN KHÓA 36

Chương trình đào tạo: Cử nhân ngành Kinh tế 
Số lượng sinh viên phản hồi: 19

A. THÒNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Co- bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt được của các kiến thức, kỹ năng 
chuan đầu ra % % % % % %

1.1. Kỹ năng thực hành nghề nhiệp 3.6 0.0 11.1 33.3 44.4 11.1 55.6

1.2. Kỹ năng xác định, phân tích và đánh giá thông tin 3.8 0.0 0.0 33.3 55.6 11.1 66.7

1.3. Kỹ năng truyền đạt thông tin 3.9 0.0 0.0 22.2 66.7 11.1 77.8

1.4. N ăn g  lực ngoại ngữ, tin học 3.4 0.0 22.2 27.8 33.3 16.7 50.0

1.5. Khả năng làm việc độc lập 4.0 0.0 0.0 22.2 55.6 22.2 77.8

1.6. Khả năng làm việc nhóm 4.1 0.0 0.0 33.3 27.8 38.9 66.7

1.7. Năng lực tự chủ 3.9 0.0 0.0 22.2 61.1 16.7 77.8

1.8. Khả năng linh hoạt và thích ứng 4.2 0.0 0.0 22.2 38.9 38.9 77.8

1.9. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc 3.8 0.0 0.0 33.3 50.0 16.7 66.7

1.10. Khả năng hướng dẫn và giám sát người khác 3.8 0.0 0.0 33.3 50.0 16.7 66.7

1.11 .Tư duy sáng tạo 3.8 0.0 0.0 38.9 44.4 16.7 61.1

1.12. Kỳ năng giải quyết vấn đề 3.9 0.0 0.0 27.8 55.6 16.7 72.2

1.13. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp và tạo việc làm cho 
người khác 3.7 0.0 5.6 33.3 50.0 11.1 61.1

1.14. Kỹ năng phản biện 3.7 0.0 0.0 44.4 38.9 16.7 55.6

1.15. Khả năng lập kế hoạch, điều phối và quản lý 3.9 0.0 0.0 33.3 44.4 22.2 66.7

1.16. Khả năng tự định hướng 4.1 0.0 0.0 22.2 50.0 27.8 77.8

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

II. Đánh giá chung về chất lượng đào tạo

2.1. Đánh giá về chương trình đào tạo: 3.7 0.0 5.6 38.9 38.9 16.7 55.6

2.2. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 3.7 0.0 5.6 38.9 38.9 16.7 55.6

2.3. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 3.7 0.0 5.6 44.4 27.8 22.2 50.0

2.4. Đánh giá về CO' s ở  vật chất phục vụ đào tạo: 3.5 0.0 5.6 44.4 44.4 5.6 50.0

2.5. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 3.5 0.0 5.6 50.0 33.3 11.1 44.4

2.6. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 3.2 5.6 11.1 44.4 33.3 5.6 38.9

Thu nhập bình quân tháng: Tỷ lệ
Dưới hoặc bằng 3 triệu/tháng 5.56%
Trên 3 triệu đến 6 triệu/tháng 5.56%
Trên 6 triệu đến 9 triệu/tháng 50.00%
Trên 9 triệu đến 12 triệu/tháng 22.22%
Trên 12 triệu đến 15 triệu/tháng 11.10%
Trên 15 triệu/tháng 5.56%

t r u n g  t â m  k t&k o c l đ t

2



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CÔNG SẢN VIẺT NAM

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN KHÓA 36

Chương trình đào tạo: Cử nhân ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 
Số lượng sinh viên phản hồi: 25

A. THỐNG KÊ KÉT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Co- bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt được của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kỹ năng thực hành nghề nhiệp 3.9 0.0 0.0 35.7 35.7 28.6 64.3

1.2. Kỹ năng xác định, phân tích và đánh giá thông tin 4.3 0.0 0.0 7.1 57.1 35.7 92.9

1.3. Kỹ năng truyền đạt thông tin 4.4 0.0 0.0 7.1 50.0 42.9 92.9

1.4. Năng lực ngoại ngữ, tin học 3.6 7.1 0.0 42.9 28.6 21.4 50.0

1.5. Khả năng làm việc độc lập 4.3 0.0 0.0 7.1 57.1 35.7 92.9

1.6. Khả năng làm việc nhóm 4.2 0.0 0.0 21.4 35.7 42.9 78.6

1.7. Năng lực tự chủ 4.4 0.0 0.0 14.3 35.7 50.0 85.7

1.8. Khả năng linh hoạt và thích ứng 4.2 0.0 0.0 14.3 50.0 35.7 85.7

1.9. Kỹ năng đánh giá chất lưọng công việc 4.2 0.0 0.0 21.4 35.7 42.9 78.6

1.10. Khả năng hướng dẫn và giám sát người khác 3.9 0.0 7.1 21.4 42.9 28.6 71.4

1.11.Tư duy sáng tạo 4.1 0.0 7.1 14.3 42.9 35.7 78.6

1.12. Kỹ năng giải quyết vấn đề 4.2 0.0 0.0 14.3 50.0 35.7 85.7

1.13. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp và tạo việc làm cho 
người khác 3.7 7.1 7.1 21.4 35.7 28.6 64.3

1.14. Kỹ năng phản biện 4.2 0.0 0.0 21.4 35.7 42.9 78.6

1.15. Khả năng lập kế hoạch, điều phối và quản lý 4.1 0.0 0.0 21.4 50.0 28.6 78.6

1.16. Khả năng tự định hướng 4.1 0.0 0.0 21.4 42.9 35.7 78.6

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

II. Đánh giá chung về chất lượng đào tạo

2.1. Đánh giá về chương trình đào tạo: 4.2 0.0 7.1 0.0 57.1 35.7 92.9

2.2. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 4.2 0.0 0.0 14.3 50.0 35.7 85.7

2.3. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 4.1 0.0 14.3 0.0 50.0 35.7 85.7

2.4. Đánh giá về cơ sỏ' vật chất phục vụ đào tạo: 4.1 0.0 7.1 14.3 42.9 35.7 78.6

2.5. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 3.9 0.0 14.3 14.3 35.7 35.7 71.4

2.6. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 3.8 14.3 0.0 14.3 35.7 35.7 71.4

Thu nhập bình quân tháng: Tỷ lệ
Dưới hoặc bằng 3 triệu/tháng 0.00%
Trên 3 triệu đến 6 triệu/tháng 7.14%
Trên 6 triệu đến 9 triệu/tháng 35.71%
Trên 9 triệu đến 12 triệu/tháng 35.73%
Trên 12 triệu đến 15 triệu/tháng 0.00%
Trên 15 triệu/tháng 21.42%

TRUNG TÂM KT&KĐCLĐT

2



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
HÔ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

ĐẢNG CÕNG SẢN VIÉT NAM

Hà Nội, ngày 25 thảng 1 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN KHÓA 36

Chương trình đào tạo: Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh 
Số lượng sinh viên phản hồi: 11
A. THỐNG KÊ KÉT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Co' bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt đưọc của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kỹ năng thực hành nghề nhiệp 3.9 0.0 0.0 11.1 88.9 0.0 88.9

1.2. Kỹ năng xác định, phân tích và đánh giá thông tin 3.6 0.0 11.1 22.2 66.7 0.0 66.7

1.3. Kỹ năng truyền đạt thông tin 3.7 0.0 0.0 33.3 66.7 0.0 66.7

1.4. Năng lực ngoại ngữ, tin học 4.2 0.0 0.0 0.0 77.8 22.2 100.0

1.5. Khả năng làm việc độc lập 4.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0

1.6. Khả năng làm việc nhóm 3.7 0.0 0.0 33.3 66.7 0.0 66.7

1.7. Năng lực tự chủ 4.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0

1.8. Khả năng linh hoạt và thích ứng 3.8 0.0 0.0 22.2 77.8 0.0 77.8

1.9. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc 3.9 0.0 0.0 11.1 88.9 0.0 88.9

1.10. Khả năng hướng dẫn và giám sát người khác 3.4 0.0 11.1 33.3 55.6 0.0 55.6

1.11 .Tư duy sáng tạo 4.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0

1.12. Kỹ năng giải quyết vấn đề 3.8 0.0 0.0 22.2 77.8 0.0 77.8

1.13. Kỹ năng dẫn dắt, khỏi nghiệp và tạo việc làm cho 
người khác 3.9 0.0 0.0 22.2 66.7 11.1 77.8

1.14. Kỹ năng phản biện 4.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0

1.15. Khả năng lập kế hoạch, điều phối và quản lý 3.9 0.0 0.0 11.1 88.9 0.0 88.9

1.16. Khả năng tự định hướng 3.8 0.0 0.0 22.2 77.8 0.0 77.8

II. Đánh giá chung về chất lượng đào tạo

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

2.1. Đánh giá về chương trình đào tạo: 3.9 0.0 0.0 11.1 88.9 0.0 88.9

2.2. Đánh giá về Phưong pháp dạy học: 3.9 0.0 0.0 11.1 88.9 0.0 88.9

2.3. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 3.9 0.0 0.0 11.1 88.9 0.0 88.9

2.4. Đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: 4.1 0.0 0.0 0.0 88.9 11.1 100.0

2.5. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 3.8 0.0 0.0 22.2 77.8 0.0 77.8

2.6. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 3.9 0.0 0.0 11.1 88.9 0.0 88.9

Thu nhập bình quân tháng: Tỷ lệ
Dưới hoặc bằng 3 triệu/tháng 0.00%
Trên 3 triệu đến 6 triệu/tháng 0.00%
Trên 6 triệu đến 9 triệu/tháng 55.55%
Trên 9 triệu đến 12 triệu/tháng 33.33%
Trên 12 triệu đến 15 triệu/tháng 0.00%
Trên 15 triệu/tháng 11.11%

TRUNG TÂM KT&KĐCIĐT

2



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
HỔ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CỒNG SẢN VIÉT NAM

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN KHÓA 36

Chương trình đào tạo: Cử nhân ngành Quan hệ công chúng 
Số lượng sinh viên phản hồi: 36

A. THÓNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Co' bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt được của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kỹ năng thực hành nghề nhiệp 3.7 0.0 5.7 31.4 48.6 14.3 62.9

1.2. Kỹ năng xác định, phân tích và đánh giá thông tin 3.6 0.0 5.7 42.9 37.1 14.3 51.4

1.3. Kỹ năng truyền đạt thông tin 3.8 0.0 8.6 25.7 45.7 20.0 65.7

1.4. Năng lực ngoại ngữ, tin học 3.1 8.6 20.0 42.9 11.4 17.1 28.6

1.5. Khả năng làm việc độc lập 4.0 0.0 5.7 22.9 37.1 34.3 71.4

1.6. Khả năng làm việc nhóm 4.2 0.0 0.0 22.9 37.1 40.0 77.1

1.7. Năng lực tự chủ 3.9 0.0 5.7 22.9 48.6 22.9 71.4

1.8. Khả năng linh hoạt và thích ứng 4.1 0.0 2.9 20.0 40.0 37.1 77.1

1.9. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc 3.5 0.0 8.6 42.9 37.1 11.4 48.6

1.10. Khả năng hướng dẫn và giám sát người khác 3.4 0.0 20.0 37.1 28.6 14.3 42.9

1.11 .Tư duy sáng tạo 3.7 0.0 11.4 34.3 31.4 22.9 54.3

1.12. Kỹ năng giải quyết vấn đề 3.8 0.0 2.9 28.6 54.3 14.3 68.6

1.13. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp và tạo việc làm cho 
người khác 3.1 2.9 28.6 31.4 28.6 8.6 37.1

1.14. Kỹ năng phản biện 3.4 0.0 17.1 42.9 25.7 14.3 40.0

1.15. Khả năng lập kế hoạch, điều phối và quản lý 3.7 0.0 5.7 34.3 42.9 17.1 60.0

1.16. Khả năng tự định hướng 3.6 2.9 5.7 40.0 28.6 22.9 51.4

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

II. Đánh giá chung về chất luọng đào tạo

2.1. Đánh giá về chương trình đào tạo: 3.5 2.9 0.0 51.4 40.0 5.7 45.7

2.2. Đánh giá về Phưong pháp dạy học: 3.7 0.0 5.7 25.7 60.0 8.6 68.6

2.3. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 3.4 2.9 5.7 40.0 48.6 2.9 51.4

2.4. Đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: 3.2 5.7 5.7 48.6 40.0 0.0 40.0

2.5. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 3.4 2.9 8.6 40.0 42.9 5.7 48.6

2.6. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 2.8 11.4 17.1 51.4 17.1 2.9 20.0

Thu nhập bình quân tháng: Tỷ lệ
Dưới hoặc bằng 3 triệu/tháng 0.00%
Trên 3 triệu đến 6 triệu/tháng 0.00%
Trên 6 triệu đến 9 triệu/tháng 40.00%
Trên 9 triệu đến 12 triệu/tháng 31.43%
Trên 12 triệu đến 15 triệu/tháng 22.86%
Trên 15 triệu/tháng 5.71%

TRUNG TÃM KT&KĐCLĐT

2



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ ỌUÓC GIA
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

ĐẢNG CÕNG SẢN VIẼT NAM

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN KHÓA 36

Chương trình đào tạo: Cử nhân ngành Quan hệ quốc tế 
Số lượng sinh viên phản hồi: 32

A. THÓNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Co- bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt được của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kỹ năng thực hành nghề nhiệp 3.5 0.0 3.6 50.0 39.3 7.1 46.4

1.2. Kỹ năng xác định, phân tích và đánh giá thông tin 3.8 0.0 3.6 21.4 67.9 7.1 75.0

1.3. Kv năng truyền đạt thông tin 3.9 0.0 0.0 25.0 64.3 10.7 75.0

1.4. Năng lực ngoại ngữ, tin học 3.9 0.0 7.1 28.6 35.7 28.6 64.3

1.5. Khả năng làm việc độc lập 4.2 0.0 0.0 21.4 39.3 39.3 78.6

1.6. Khả năng làm việc nhóm 4.3 0.0 0.0 14.3 42.9 42.9 85.7

1.7. Năng lực tự chủ 4.2 0.0 0.0 25.0 32.1 42.9 75.0

1.8. Khả năng linh hoạt và thích ứng 4.2 0.0 0.0 17.9 42.9 39.3 82.1

1.9. Kv năng đánh giá chất lượng công việc 3.8 0.0 0.0 35.7 46.4 17.9 64.3

1.10. Khả năng hướng dẫn và giám sát người khác 3.5 0.0 10.7 46.4 28.6 14.3 42.9

1.11 .Tư duy sáng tạo 3.9 0.0 3.6 25.0 46.4 25.0 71.4

1.12. Kỹ năng giải quyết vấn đề 3.9 0.0 0.0 25.0 57.1 17.9 75.0

1.13. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp và tạo việc làm cho 
người khác 3.3 3.6 10.7 50.0 28.6 7.1 35.7

1.14. Kỹ năng phản biện 3.6 0.0 7.1 39.3 35.7 17.9 53.6

1.15. Khả năng lập kế hoạch, điều phổi và quản lý 4.0 0.0 7.1 25.0 28.6 39.3 67.9

1.16. Khả năng tự định hướng 3.9 0.0 3.6 35.7 32.1 28.6 60.7

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

II. Đánh giá chung về chất lượng đào tạo

2.1. Đánh giá về chương trình đào tạo: 3.4 0.0 14.3 39.3 42.9 3.6 46.4

2.2. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 3.4 0.0 7.1 42.9 50.0 0.0 50.0

2.3. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 3.4 0.0 7.1 50.0 42.9 0.0 42.9

2.4. Đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: 3.3 3.6 3.6 57.1 35.7 0.0 35.7

2.5. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 3.7 3.6 3.6 35.7 32.1 25.0 57.1

2.6. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 2.9 3.6 28.6 46.4 21.4 0.0 21.4

Thu nhập bình quân tháng: Tỷ lệ
Dưới hoặc bằng 3 triệu/tháng 0.00%
Trên 3 triệu đến 6 triệu/tháng 7.15%
Trên 6 triệu đến 9 triệu/tháng 42.85%
Trên 9 triệu đến 12 triệu/tháng 14.28%
Trên 12 triệu đến 15 triệu/tháng 28.57%
Trên 15 triệu/tháng 7.15%

t r u n g  t â m  KT&K0CLĐT

2



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUÓC GIA
HÒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CỒNG SẢN VIẺT NAM

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2022

BÁO CÁO KÉT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN KHÓA 36

Chương trình đào tạo: Cử nhân ngành Quảng cáo 
Số lượng sinh viên phản hồi: 15

A. THỐNG KÊ KÉT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Co- bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt được của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kỹ năng thực hành nghề nhiệp 3.5 7.7 7.7 30.8 30.8 23.1 53.8

1.2. Kỹ năng xác định, phân tích và đánh giá thông tin 3.8 0.0 0.0 38.5 38.5 23.1 61.5

1.3. Kỹ năng truyền đạt thông tin 3.7 0.0 7.7 38.5 30.8 23.1 53.8

1.4. Năng lực ngoại ngữ, tin học 3.6 0.0 7.7 38.5 38.5 15.4 53.8

1.5. Khả năng làm việc độc lập 4.1 0.0 0.0 23.1 46.2 30.8 76.9

1.6. Khả năng làm việc nhóm 3.8 0.0 0.0 46.2 30.8 23.1 53.8

1.7. Năng lực tự chủ 4.1 0.0 0.0 30.8 30.8 38.5 69.2

1.8. Khả năng linh hoạt và thích ứng 3.9 0.0 7.7 23.1 38.5 30.8 69.2

1.9. Kv năng đánh giá chất lượng công việc 3.8 0.0 0.0 38.5 38.5 23.1 61.5

1.10. Khả năng hướng dẫn và giám sát người khác 3.5 0.0 23.1 30.8 23.1 23.1 46.2

1.11 .Tư duy sáng tạo 4.0 0.0 0.0 30.8 38.5 30.8 69.2

1.12. Kỹ năng giải quyết vấn đề 3.9 0.0 0.0 30.8 46.2 23.1 69.2

1.13. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp và tạo việc làm cho 
người khác

3.2 7.7 30.8 15.4 23.1 23.1 46.2

1.14. Kỹ năng phản biện 3.5 7.7 7.7 23.1 46.2 15.4 61.5

1.15. Khả năng lập kế hoạch, điều phối và quản lý 4.1 0.0 0.0 23.1 46.2 30.8 76.9

1.16. Khả năng tự định hướng 3.7 0.0 0.0 53.8 23.1 23.1 46.2

1



NỘI DƯNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

II. Đánh giá chung về chất lượng đào tạo

2.1. Đánh giá về chương trình đào tạo: 3.8 0.0 7.7 23.1 46.2 23.1 69.2

2.2. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 3.8 0.0 7.7 15.4 61.5 15.4 76.9

2.3. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 3.9 0.0 7.7 15.4 53.8 23.1 76.9

2.4. Đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: 4.5 0.0 0.0 7.7 38.5 53.8 92.3

2.5. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 3.5 7.7 15.4 23.1 23.1 30.8 53.8

2.6. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 3.4 7.7 7.7 30.8 46.2 7.7 53.8

Thu nhập bình quân tháng: Tỷ lệ
Dưới hoặc bằng 3 triệu/tháng 7.69%
Trên 3 triệu đến 6 triệu/tháng 7.69%
Trên 6 triệu đến 9 triệu/tháng 23.07%
Trên 9 triệu đến 12 triệu/tháng 30.79%
Trên 12 triệu đến 15 triệu/tháng 7.69%
Trên 15 triệu/tháng 23.07%

TRUNG TÂM KT&KĐCLĐT

2



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CỒNG SẢN VIÊT NAM

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2022

BÁO CÁO KÉT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN KHÓA 36

Chưong trình đào tạo: Cử nhân ngành Triết học Mác - Lênin 
Số lượng sinh viên phản hồi: 19

A. THÓNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Co' bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt đưọc của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kỹ năng thực hành nghề nhiệp 3.9 0.0 6.7 26.7 40.0 26.7 66.7

1.2. Kỹ năng xác định, phân tích và đánh giá thông tin 4.1 0.0 0.0 20.0 53.3 26.7 80.0

1.3. Kỹ năng truyền đạt thông tin 4.1 0.0 0.0 20.0 46.7 33.3 80.0

1.4. Năng lực ngoại ngữ, tin học 3.4 6.7 20.0 20.0 33.3 20.0 53.3

1.5. Khả năng làm việc độc lập 4.2 0.0 6.7 6.7 46.7 40.0 86.7

1.6. Khả năng làm việc nhóm 4.2 0.0 6.7 6.7 46.7 40.0 86.7

1.7. Năng lực tự chủ 4.2 0.0 0.0 20.0 40.0 40.0 80.0

1.8. Khả năng linh hoạt và thích ứng 4.3 0.0 0.0 13.3 46.7 40.0 86.7

1.9. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc 4.2 0.0 0.0 20.0 40.0 40.0 80.0

1.10. Khả năng hướng dẫn và giám sát người khác 4.1 0.0 0.0 20.0 46.7 33.3 80.0

1.11 .Tư duy sáng tạo 4.3 0.0 0.0 6.7 60.0 33.3 93.3

1.12. Kỹ năng giải quyết vấn đề 4.2 0.0 0.0 6.7 66.7 26.7 93.3

1.13. Kỹ năng dẫn dắt. khởi nghiệp và tạo việc làm cho 
người khác 3.9 6.7 0.0 20.0 46.7 26.7 73.3

1.14. Kỹ năng phản biện 4.2 0.0 0.0 26.7 26.7 46.7 73.3

1.15. Khả năng lập kế hoạch, điều phối và quản lý 4.2 0.0 0.0 20.0 40.0 40.0 80.0

1.16. Khả năng tự định hướng 4.1 0.0 0.0 20.0 53.3 26.7 80.0

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

II. Đánh giá chung về chất lưọ'ng đào tạo

2.1. Đánh giá về chưong trình đào tạo: 4.3 0.0 0.0 20.0 33.3 46.7 80.0

2.2. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 4.3 0.0 0.0 20.0 33.3 46.7 80.0

2.3. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 4.3 0.0 0.0 20.0 33.3 46.7 80.0

2.4. Đánh giá về cơ sỏ' vật chất phục vụ đào tạo: 4.2 0.0 0.0 13.3 53.3 33.3 86.7

2.5. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 4.2 0.0 0.0 26.7 26.7 46.7 73.3

2.6. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 3.7 6.7 13.3 13.3 33.3 33.3 66.7

Thu nhập bình quân tháng: Tỷ lệ
Dưới hoặc bằng 3 triệu/tháng 0.00%
Trên 3 triệu đến 6 triệu/tháng 6.66%
Trên 6 triệu đến 9 triệu/tháng 53.33%
Trên 9 triệu đến 12 triệu/tháng 26.66%
Trên 12 triệu đến 15 triệu/tháng 13.33%
Trên 15 triệu/tháng 0.00%

t r u n g  t â m  k t&k đ c l đ t

2



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
HÔ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CÕNG SẢN VIÊT NAM

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2022

BÁO CÁO KÉT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN KHÓA 36

Chương trình đào tạo: Cử nhân ngành Xã hội học 
Số lượng sinh viên phản hồi: 16

A. THÓNG KÊ KÉT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Co- bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt được của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kỹ năng thực hành nghề nhiệp 3.5 0.0 6.7 33.3 60.0 0.0 60.0

1.2. Kỹ năng xác định, phân tích và đánh giá thông tin 3.9 0.0 0.0 20.0 66.7 13.3 80.0

1.3. Kỳ năng truyền đạt thông tin 3.9 0.0 0.0 13.3 80.0 6.7 86.7

1.4. Năng lực ngoại ngữ, tin học 3.1 0.0 20.0 46.7 33.3 0.0 33.3

1.5. Khả năng làm việc độc lập 4.1 0.0 0.0 20.0 53.3 26.7 80.0

1.6. Khả năng làm việc nhóm 4.1 0.0 0.0 20.0 53.3 26.7 80.0

1.7. Năng lực tự chủ 4.1 0.0 0.0 13.3 66.7 20.0 86.7

1.8. Khả năng linh hoạt và thích ứng 4.0 0.0 0.0 20.0 60.0 20.0 80.0

1.9. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc 3.8 0.0 0.0 26.7 66.7 6.7 73.3

1.10. Khả năng hướng dẫn và giám sát người khác 3.3 0.0 6.7 53.3 40.0 0.0 40.0

1.11 .Tư duy sáng tạo 4.1 0.0 0.0 20.0 53.3 26.7 80.0

1.12. Kỹ năng giải quyết vấn đề 4.0 0.0 0.0 20.0 60.0 20.0 80.0

1.13. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp và tạo việc làm cho 
người khác 3.4 0.0 6.7 46.7 46.7 0.0 46.7

1.14. Kỹ năng phản biện 3.6 0.0 0.0 40.0 60.0 0.0 60.0

1.15. Khả năng lập kế hoạch, điều phối và quản lý 3.7 0.0 0.0 26.7 73.3 0.0 73.3

1.16. Khả năng tự định hướng 3.7 0.0 0.0 33.3 66.7 0.0 66.7

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

II. Đánh giá chung về chất lượng đào tạo

2.1. Đánh giá về chương trình đào tạo: 3.9 0.0 0.0 26.7 53.3 20.0 73.3

2.2. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 4.1 0.0 0.0 13.3 60.0 26.7 86.7

2.3. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 4.0 0.0 0.0 20.0 60.0 20.0 80.0

2.4. Đánh giá về CO' s ở  vật chất phục vụ đào tạo: 3.9 0.0 6.7 20.0 46.7 26.7 73.3

2.5. Đánh giá về hoạt động hỗ trọ' đào tạo: 4.1 0.0 6.7 13.3 40.0 40.0 80.0

2.6. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 3.8 0.0 6.7 26.7 46.7 20.0 66.7

Thu nhập bình quân tháng: Tỷ lệ
Dưới hoặc bằng 3 triệu/tháng 6.66%
Trên 3 triệu đến 6 triệu/tháng 13.33%
Trên 6 triệu đến 9 triệu/tháng 40.02%
Trên 9 triệu đến 12 triệu/tháng 13.33%
Trên 12 triệu đến 15 triệu/tháng 13.33%
Trên 15 triệu/tháng 13.33%

TRUNG TÂM KT&KĐCLĐT
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ ỌUÓC GIA
HỔ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

ĐẢNG CÕNG SẢN V1ÊT NAM

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN KHÓA 36

Chương trình đào tạo: Cử nhân ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước 
Số lượng sinh viên phản hồi: 29

A. THỐNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Cơ bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt được của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kỹ năng thực hành nghề nhiệp 3.7 0.0 9.1 22.7 59.1 9.1 68.2

1.2. Kỹ năng xác định, phân tích và đánh giá thông tin 3.8 0.0 4.5 22.7 59.1 13.6 72.7

1.3. Kỹ năng truyền đạt thông tin 3.7 0.0 4.5 31.8 54.5 9.1 63.6

1.4. Năng lực ngoại ngữ, tin học 3.1 4.5 22.7 36.4 27.3 9.1 36.4

1.5. Khả năng làm việc độc lập 3.7 0.0 9.1 22.7 59.1 9.1 68.2

1.6. Khả năng làm việc nhóm 3.7 0.0 4.5 31.8 50.0 13.6 63.6

1.7. Năng lực tự chủ 3.7 4.5 0.0 27.3 59.1 9.1 68.2

1.8. Khả năng linh hoạt và thích ứng 3.8 0.0 0.0 27.3 63.6 9.1 72.7

1.9. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc 3.8 0.0 0.0 27.3 63.6 9.1 72.7

1.10. Khả năng hướng dẫn và giám sát người khác 3.6 4.5 0.0 31.8 54.5 9.1 63.6

1.11 .Tư duy sáng tạo 3.7 4.5 0.0 22.7 63.6 9.1 72.7

1.12. Kỹ năng giải quyết vấn đề 3.8 0.0 0.0 31.8 54.5 13.6 68.2

1.13. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp và tạo việc làm cho 
người khác 3.4 9.1 4.5 36.4 40.9 9.1 50.0

1.14. Kỹ năng phản biện 3.7 0.0 4.5 27.3 59.1 9.1 68.2

1.15. Khả năng lập kế hoạch, điều phổi và quản lý 3.7 0.0 0.0 36.4 54.5 9.1 63.6

1.16. Khả năng tự định hướng 3.7 4.5 0.0 22.7 63.6 9.1 72.7

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

II. Đánh giá chung về chất lượng đào tạo

2.1. Đánh giá về chương trình đào tạo: 3.6 0 .0 4.5 40.9 45.5 9.1 54.5

2.2. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 3.7 0 .0 4.5 27.3 59.1 9.1 68.2

2.3. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 3.9 0 .0 0 .0 31.8 50.0 18.2 68.2

2.4. Đánh giá về CO' s ở  vật chất phục vụ đào tạo: 3.7 0 .0 0 .0 50.0 27.3 22.7 50.0

2.5. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 3.8 0 .0 0 .0 36.4 50.0 13.6 63.6

2.6. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 3.5 4.5 4.5 45.5 31.8 13.6 45.5

Thu nhập bình quân tháng: Tỷ lệ
Dưới hoặc bằng 3 triệu/tháng 18.18%
Trên 3 triệu đến 6 triệu/tháng 18.18%
Trên 6 triệu đến 9 triệu/tháng 45.45%
Trên 9 triệu đến 12 triệu/tháng 13.64%
Trên 12 triệu đến 15 triệu/tháng 4.54%
Trên 15 triệu/tháng 0.00%

TRUNG TÂM KT&KĐCLOT

2



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẢNG CỒNG SẢN VIẼT NAM

Hci Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN KHÓA 36

Chương trình đào tạo: Cử nhân ngành Xuất bản 
Số lượng sinh viên phản hồi: 17

A. THỐNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Thang đánh giá: 1. Hoàn toàn không hài lòng 2. Không hài lòng 3. Phân vân

4. Co' bản hài lòng 5. Hoàn toàn hài lòng

NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

I. Mức độ đạt đuọc của các kiến thức, kỹ năng 
chuẩn đầu ra % % % % % %

1.1. Kỳ năng thực hành nghề nhiệp 3.9 0.0 0.0 33.3 46.7 20.0 66.7

1.2. Kỳ năng xác định, phân tích và đánh giá thông tin 3.9 0.0 6.7 20.0 53.3 20.0 73.3

1.3. Kỹ năng truyền đạt thông tin 4.0 0.0 0.0 20.0 60.0 20.0 80.0

1.4. Năng lực ngoại ngữ, tin học 3.5 0.0 20.0 26.7 40.0 13.3 53.3

1.5. Khả năng làm việc độc lập 4.1 0.0 0.0 26.7 40.0 33.3 73.3

1.6. Khả năng làm việc nhóm 4.1 0.0 0.0 20.0 46.7 33.3 80.0

1.7. Năng lực tự chủ 4.1 0.0 0.0 26.7 40.0 33.3 73.3

1.8. Khả năng linh hoạt và thích ứng 4.0 0.0 0.0 26.7 46.7 26.7 73.3

1.9. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc 4.1 0.0 0.0 20.0 53.3 26.7 80.0

1.10. Khả năng hướng dẫn và giám sát người khác 3.9 0.0 6.7 26.7 40.0 26.7 66.7

1.11 .Tư duy sáng tạo 4.1 0.0 0.0 20.0 53.3 26.7 80.0

1.12. Kỹ năng giải quyết vấn đề 3.9 0.0 6.7 26.7 33.3 33.3 66.7

1.13. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp và tạo việc làm cho 
người khác

3.7 0.0 13.3 33.3 26.7 26.7 53.3

1.14. Kỹ năng phản biện 3.8 0.0 13.3 20.0 40.0 26.7 66.7

1.15. Khả năng lập kế hoạch, điều phối và quản lý 4.0 0.0 0.0 33.3 33.3 33.3 66.7

1



NỘI DUNG/THANG ĐÁNH GIÁ TB 1 2 3 4 5 4+5

1.16. Khả năng tự định hướng 4.1 0.0 0.0 20.0 46.7 33.3 80.0

II. Đánh giá chung về chất lượng đào tạo 3.9 70.8

2.1. Đánh giá về chương trình đào tạo: 3.7 0.0 0.0 40.0 46.7 13.3 60.0

2.2. Đánh giá về Phương pháp dạy học: 3.7 0.0 6.7 33.3 40.0 20.0 60.0

2.3. Đánh giá về công tác Kiểm tra đánh giá: 3.9 0.0 0.0 26.7 53.3 20.0 73.3

2.4. Đánh giá về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo: 3.8 0.0 0.0 40.0 40.0 20.0 60.0

2.5. Đánh giá về hoạt động hỗ trợ đào tạo: 3.9 0.0 0.0 33.3 46.7 20.0 66.7

2.6. Đánh giá về Hoạt động hỗ trợ việc làm: 3.5 0.0 13.3 40.0 33.3 13.3 46.7

Thu nhập bình quân tháng: Tỷ lệ
Dưới hoặc bằng 3 triệu/tháng 0.00%
Trên 3 triệu đến 6 triệu/tháng 6.66%
Trên 6 triệu đến 9 triệu/tháng 46.67%
Trên 9 triệu đến 12 triệu/tháng 26.67%
Trên 12 triệu đến 15 triệu/tháng 20.00%
Trên 15 triệu/tháng 0.00%

TRUNG TÂM KT&KĐCLĐT
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